
Bên bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 69, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện: Nguyễn Bảo Thạch

Bên mua hàng: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 0306182043-029

Địa chỉ: Số 28 đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Đại diện:

STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

1 00003366 1C25TNN 14/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,401,075 112,086 1,513,161

2 00003367 1C25TNN 14/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,401,075 112,086 1,513,161

3 00003368 1C25TNN 14/01/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,170,315 93,625 1,263,940

4 00008583 1C25TNN 07/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
461,520 36,922 498,442

5 00008584 1C25TNN 07/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,285,695 102,856 1,388,551

6 00008585 1C25TNN 07/02/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,401,075 112,086 1,513,161

7 00014251 1C25TNN 03/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,054,935 84,395 1,139,330

8 00018807 1C25TNN 22/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,170,315 93,625 1,263,940

9 00018817 1C25TNN 22/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,005,465 80,437 1,085,902

10 00000015 1C25TFD 31/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
-62,637 -5,011 -67,648

11 00021688 1C25TNN 03/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,879,110 150,329 2,029,439

12 00021955 1C25TNN 05/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,252,740 100,219 1,352,959

13 00023788 1C25TNN 16/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,318,650 105,492 1,424,142

14 00023789 1C25TNN 16/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
461,520 36,922 498,442

15 00000028 1C25TFD 22/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
-187,911 -15,033 -202,944

16 00000029 1C25TFD 22/04/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
-250,548 -20,044 -270,592

17 00029783 1C25TNN 12/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,565,925 125,274 1,691,199

18 00032698 1C25TNN 23/05/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,318,650 105,492 1,424,142

19 00034306 1C25TNN 02/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,285,695 102,856 1,388,551

20 00034520 1C25TNN 04/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,252,740 100,219 1,352,959

21 00000001 1C25TFO 20/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
-125,274 -10,022 -135,296

22 00000002 1C25TFO 20/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
-250,548 -20,044 -270,592

23 00040105 1C25TNN 26/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,483,500 118,680 1,602,180

24 00000071 1C25TFD 27/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
-250,548 -20,044 -270,592

25 00000072 1C25TFD 27/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
-125,274 -10,022 -135,296

26 00000003 1C25TFO 28/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
250,548 20,044 270,592

27 00000004 1C25TFO 28/06/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
125,274 10,022 135,296

28 00042472 1C25TNN 07/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,598,880 127,910 1,726,790

29 00042503 1C25TNN 07/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,087,890 87,031 1,174,921

30 00045752 1C25TNN 22/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,714,260 137,141 1,851,401
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STT Số hóa đơn Ký hiệu Ngày hóa đơn Tên khách hàng
Thành tiền

 trước thuế
Tiền thuế GTGT Tổng thanh toán

31 00045764 1C25TNN 22/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
461,520 36,922 498,442

32 00000010 1C25TFL 31/07/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
-250,548 -20,044 -270,592

33 00051928 1C25TNN 14/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,879,110 150,329 2,029,439

34 00051929 1C25TNN 14/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,565,925 125,274 1,691,199

35 00051930 1C25TNN 14/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
692,280 55,382 747,662

36 00000013 1C25TFL 28/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
-69,228 -5,538 -74,766

37 00056314 1C25TNN 30/08/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
692,280 55,382 747,662

38 00000021 1C25TFL 30/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
-501,096 -40,088 -541,184

39 00000023 1C25TFL 30/09/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
-125,274 -10,022 -135,296

40 00068964 1C25TNN 17/10/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
1,153,800 92,304 1,246,104

41 00000026 1C25TFL 29/10/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
-501,096 -40,088 -541,184

42 00000027 1C25TFL 31/10/2025
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ TẠI 

THÁI NGUYÊN
-501,096 -40,088 -541,184

30,190,689 2,415,254 32,605,943

452,860 36,229 489,089Tổng chiết khấu (tỷ lệ 1.5%)

Tổng cộng

Bảng kê được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản 
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